
THÔNG BÁO
Danh sách xe kinh doanh vận tải được cấp Phù hiệu, Biển hiệu

(Tháng 3/2024)

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ

chức , quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ. Trên

cơ sở đề nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở GTVT TT.Huế thông báo

Danh sách xe kinh doanh vận tải được cấp “Phù hiệu xe chạy hợp đồng” và “

Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch” tháng 3/2024 ở Phụ lục (kèm theo).

Vậy, Sở GTVT TT.Huế kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan

được biết để phối hợp trong công tác quản lý theo quy định./.
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- GĐ, các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở;
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Phụ lục
DANH SÁCH XE KINH DOANH VẬN TẢI CẤP “ PHÙ HIỆU XE CHẠY
HỢP ĐỒNG” VÀ “BIỂN HIỆU XE VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH”

(THÁNG 3/2202)
(Kèm theo Thông báo số: 852 /TB-SGTVT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Sở GTVT TT.Huế)

TT SỐ
PHÙ HIỆU

BIỂN
SỐ XE

TÊN
ĐƠN VỊ VÂN TẢI

NGÀY
CẤP

THỜI HẠN GHI CHÚ

I. DANH SÁCH CẤP “PHÙ HIỆU XE CHẠY HỢP ĐỒNG”

1 HĐ4624000246 75A07960 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 1/3/2024 1/3/2025
2 HĐ4624000248 75E01702 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 1/3/2024 1/3/2025
3 HĐ4624000249 75A28528 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 1/3/2024 1/3/2025
4 HĐ4624000250 75B01454 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 1/3/2024 1/3/2025
5 HĐ4624000252 75B01369 HTX vận tải ô tô Trường An 2/3/2024 5/3/2025
6 HĐ4624000254 75F00299 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 4/3/2024 4/3/2025
7 HĐ4624000255 75e00622 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 4/3/2024 4/3/2025
8 HĐ4624000256 75E01695 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 4/3/2024 4/3/2025
9 HĐ4624000257 75E01808 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 4/3/2024 4/3/2025
10 HĐ4624000258 75B01244 HTX vận tải ô tô Trường An 4/3/2024 15/3/2025
11 HĐ4624000259 75B01592 HTX vận tải ô tô Trường An 4/3/2024 15/3/2025
12 HĐ4624000260 75B01867 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 4/3/2024 04/03/202
13 HĐ4624000261 75E00160 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 5/3/2024 5/3/2025
14 HĐ4624000262 75E00425 HTX vận tải ô tô Trường An 5/3/2024 15/3/2025
15 HĐ4624000266 75E00223 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 6/3/2024 6/3/2025
16 HĐ4624000267 75E00662 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 6/3/2024 6/3/2025
17 HĐ4624000268 75A08464 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 6/3/2024 6/3/2025
18 HĐ4624000269 75E00072 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 6/3/2024 6/3/2025
19 HĐ4624000270 75E00173 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 7/3/2024 7/3/2025
20 HĐ4624000271 75E00698 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 7/3/2024 7/3/2025
21 HĐ4624000273 75E01125 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 8/3/2024 8/3/2025
22 HĐ4624000274 7E00346 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 8/3/2024 8/3/2025
23 HĐ4624000275 75B01982 Công ty TNHH MTV FESTIVAL BUS 8/3/2024 26/11/2025
24 HĐ4624000276 75B01498 Công ty TNHH MTV FESTIVAL BUS 8/3/2024 26/11/2025



25 HĐ4624000277 75B01467 Công ty TNHH MTV FESTIVAL BUS 8/3/2024 26/11/2025
26 HĐ4624000278 75E00548 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 8/3/2024 8/3/2025
27 HĐ4624000279 75A18023 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 8/3/2024 8/3/2025
28 HĐ4624000280 75E00035 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 9/3/2024 9/3/2025
29 HĐ4624000281 75E00225 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 9/3/2024 9/3/2025
30 HĐ4624000282 75E01699 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 9/3/2024 9/3/2025
31 HĐ4624000284 75A29226 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 9/3/2024 9/3/2025
32 HĐ4624000286 75E01397 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 11/3/2024 5/3/2025
33 HĐ4624000289 75A14897 HKD Đỗ Thị Cẩm Hương 12/3/2024 12/3/2029
34 HĐ4624000290 75F00155 Công ty cổ phần đầu tư du lịch Tân Hoàng Đức 12/3/2024 12/3/2029
35 HĐ4624000291 75F00181 Công ty cổ phần đầu tư du lịch Tân Hoàng Đức 12/3/2024 12/3/2029
36 HĐ4624000292 75E00714 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 12/3/2024 12/3/2025
37 HĐ4624000299 75E01615 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 13/3/2024 13/3/2025
38 HĐ4624000300 75E01752 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 13/3/2024 13/3/2025
39 HĐ4624000302 75E00646 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 13/3/2024 13/3/2025
40 HĐ4624000304 75F00329 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 13/3/2024 13/3/2025
41 HĐ4624000305 75B01040 HTX vận tải ô tô Phong Điền 13/3/2024 11/12/2024
42 HĐ4624000307 75A28259 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 14/3/2024 14/3/2025
43 HĐ4624000309 75E01776 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 14/3/2024 14/3/2025
44 HĐ4624000310 75F00066 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 14/3/2024 14/3/2025
45 HĐ4624000311 75F00093 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 14/3/2024 14/3/2025
46 HĐ4624000312 75E01853 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 14/3/2024 14/3/2025
47 HĐ4624000314 75b01238 HTX vận tải ô tô Trường An 14/3/2024 15/3/2025
48 HĐ4624000315 75H01726 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 14/3/2024 14/3/2025
49 HĐ4624000316 75E01616 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 14/3/2024 14/3/2025
50 HĐ4624000317 75E01848 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 15/3/2024 15/3/2025
51 HĐ4624000318 75E00088 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 15/3/2024 15/3/2025
52 HĐ4624000319 75A08492 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 16/3/2024 16/3/2025
53 HĐ4624000321 75E01647 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 16/3/2024 16/3/2026
54 HĐ4624000322 75A29506 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 16/3/2024 16/3/2025
55 HĐ4624000323 75E01741 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 16/3/2024 16/3/2025
56 HĐ4624000324 75F00292 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 16/3/2024 16/3/2025
57 HĐ4624000325 75E01723 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 16/3/2024 16/3/2025
58 HĐ4624000326 75E01859 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kha Trần 16/3/2024 16/3/2031
59 HĐ4624000327 75E01718 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 16/3/2024 16/3/2025
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60 HĐ4624000328 75E01694 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 16/3/2024 16/3/2025
61 HĐ4624000329 75E01886 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 18/3/2024 18/3/2025
62 HĐ4624000330 75B01637 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Lực 18/3/2024 18/3/2025
63 HĐ4624000331 75B01976 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 18/3/2024 18/3/2026
64 HĐ4624000332 75A25833 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 18/3/2024 18/3/2025
65 HĐ4624000333 75E01713 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 18/3/2024 18/3/2025
66 HĐ4624000334 75E00612 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 18/3/2024 18/3/2025
67 HĐ4624000335 75B02038 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 18/3/2024 18/3/2025
68 HĐ4624000336 75B00857 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 18/3/2024 18/3/2026
69 HĐ4624000337 75B01221 HTX vận tải ô tô Trường An 18/3/2024 30/3/2025
70 HĐ4624000338 75F00068 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 19/3/2024 19/3/2026
71 HĐ4624000339 75A22621 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 19/3/2024 19/3/2025
72 HĐ4624000340 75E00131 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 19/3/2024 19/3/2025
73 HĐ4624000341 75A30202 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 20/3/2024 20/3/2025
74 HĐ4624000343 75E01071 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 21/3/2024 21/3/2025
75 HĐ4624000344 75E00184 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 21/3/2024 21/3/2025
76 HĐ4624000345 75B01938 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Lực 21/3/2024 21/3/2025
77 HĐ4624000346 75E01714 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 21/3/2024 21/3/2025
78 HĐ4624000347 75A13631 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 21/3/2024 21/3/2025
79 HĐ4624000348 75B01469 HTX Dịch vụ vận tải Quang Minh 21/3/2024 21/3/2026
80 HĐ4624000349 75E01618 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 21/3/2024 21/3/2025
81 HĐ4624000351 75B01776 HTX vận tải ô tô Trường An 21/3/2024 30/3/2025
82 HĐ4624000352 75a26143 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 22/3/2024 22/3/2025
83 HĐ4624000354 75H01421 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 22/3/2024 22/3/2025
84 HĐ4624000355 75E01607 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 22/3/2024 22/3/2025
85 HĐ4624000356 75F00269 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 22/3/2024 22/3/2025
86 HĐ4624000357 75E01816 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 22/3/2024 22/3/2025
87 HĐ4624000358 75E01899 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 22/3/2024 22/3/2025
88 HĐ4624000360 75E003.08 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 25/3/2024 25/3/2025
89 HĐ4624000363 75E01759 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/3/2024 25/3/2025
90 HĐ4624000364 75A30959 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/3/2024 25/3/2025
91 HĐ4624000365 75H01780 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/3/2024 25/3/2025
92 HĐ4624000366 75E01885 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/3/2024 25/3/2025
93 HĐ4624000368 75E30866 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 25/3/2024 25/3/2025
94 HĐ4624000369 75A25231 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 26/3/2024 26/3/2025



95 HĐ4624000370 75E00141 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 26/3/2024 26/3/2025
96 HĐ4624000372 75B01477 Công ty TNHH Phương Ty 26/3/2024 2/11/2024
97 HĐ4624000373 75A14667 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 26/3/2024 26/3/2025
98 HĐ4624000374 75F00187 HTX vận tải ô tô Trường An 26/3/2024 5/4/2025
99 HĐ4624000375 75E01760 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 26/3/2024 26/3/2025
100 HĐ4624000376 75E01652 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 26/3/2024 26/3/2025
101 HĐ4624000377 75E01874 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 27/3/2024 27/3/2025
102 HĐ4624000378 75B00667 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 27/3/2024 27/3/2025
103 HĐ4624000379 75B01772 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 27/3/2024 27/3/2025
104 HĐ4624000380 74G00474 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 27/3/2024 27/3/2025
105 HĐ4624000387 75E00087 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 28/3/2024 28/3/2025
106 HĐ4624000388 75B01890 HTX vận tải ô tô Trường An 29/3/2024 30/3/2025
107 HĐ4624000389 75F00136 HTX vận tải ô tô Trường An 29/3/2024 30/3/2025
108 HĐ4624000392 75E01896 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 29/3/2024 29/3/2025
109 HĐ4624000393 75E01345 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 29/3/2024 29/3/2025
110 HĐ4624000394 75H01606 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/3/2024 29/3/2025
111 HĐ4624000395 75A30711 HTX Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 29/3/2024 29/3/2025
112 HĐ4624000397 75A10694 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 30/3/2024 30/3/2025
113 HĐ4624000398 75A25266 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 30/3/2024 30/3/2025
114 HĐ4624000399 75A29420 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 30/3/2024 30/3/2025
115 HĐ4624000400 75e01659 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 30/3/2024 30/3/2025

II. DANH SÁCH CẤP “BIỂN HIỆU XE VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH”
1 DL4624000129 75E00639 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 1/3/2024 1/3/2026
2 DL4624000130 75F00139 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH CÔNG 29/2/2024 30/11/2024
3 DL4624000131 75E01747 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 1/3/2024 1/3/2025
4 DL4624000132 75E01856 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH BẢO KHANG 1/3/2024 1/3/2029
5 DL4624000133 75E01792 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH BẢO KHANG 1/3/2024 1/3/2029
6 DL4624000135 75F00048 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 5/3/2024 05/03/202
7 DL4624000136 75e01888 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 05/03/202 31/12/2026
8 DL4624000138 74B00742 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 05/03/202 5/3/2025
9 DL4624000140 75F00088 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 6/3/2024 6/3/2027
10 DL4624000141 75E01882 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH CÔNG 6/3/2024 30/11/2024
11 DL4624000142 75B01921 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 6/3/2024 6/3/2027
12 DL4624000143 75E01600 Công ty TNHH MTV vận chuyển THE WAY 6/3/2024 6/3/2031
13 DL4624000144 75E01770 Công ty TNHH Đầu tư du lịch Bảo Khang 6/3/2024 6/3/2029

javascript:;
javascript:;


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỪA THIÊN HUẾ

14 DL4624000146 75B02042 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 8/3/2024 8/3/2025
15 DL4624000147 75F00034 HTX vận tải ô tô huyện Phú Lộc 9/3/2024 9/3/2029
16 DL4624000148 75E01668 HTX vận tải ô tô Trường An 11/3/2024 15/3/2026
17 DL4624000149 75E01599 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 12/3/2024 12/3/2025
18 DL4624000150 75E01645 HTX vận tải ô tô Trường An 11/3/2024 15/3/2026
19 DL4624000151 75H01553 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 15/3/2024 15/3/2025
20 DL4624000152 75E01734 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 18/3/2024 18/3/2025
21 DL4624000154 92B01085 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 18/3/2024 18/3/2025
22 DL4624000155 75A26118 HTX vận tải ô tô Trường An 18/3/2024 25/3/2026
23 DL4624000156 75B01808 HTX vận tải ô tô Trường An 18/3/2024 25/3/2026
24 DL4624000157 75B02405 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 19/3/2024 19/3/2025
25 DL4624000158 75h01578 HTX Dịch vụ vận tải Quang Minh 19/3/2024 19/3/2025
26 DL4624000160 75B01807 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Bắc Trung Nam 21/3/2024 30/12/2028
27 DL4624000161 75F00264 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 21/3/2024 21/3/2025
28 DL4624000162 75A14960 HTX vận tải ô tô Trường An 21/3/2024 21/3/2025
29 DL4624000164 75E00385 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 21/3/2024 21/3/2025
30 DL4624000165 75E01801 HTX Dịch vụ vận tải Quang Minh 21/3/2024 21/3/2025
31 DL4624000166 75E01757 HTX vận tải ô tô Thành Công 22/3/2024 30/11/2024
32 DL4624000167 75F00082 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Lực 22/3/2024 22/3/2026
33 DL4624000168 75B01134 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 22/3/2024 6/9/2025
34 DL4624000169 75E00602 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 23/3/2024 23/3/2025
35 DL4624000170 75E01731 HTX vận tải ô tô Thành Công 22/3/2024 30/11/2024
36 DL4624000171 75E01635 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 26/3/2024 26/3/2025
37 DL4624000172 75B00881  HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 26/3/2024 26/3/2026
38 DL4624000173 75B01899  HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 27/3/2024 6/9/2025
39 DL4624000174 75B01932  HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 27/3/2024 6/9/2025
40 DL4624000175 75B01710  HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 27/3/2024 6/9/2025
41 DL4624000177 75B01868 HTX Dịch vụ vận tải Quang Minh 28/3/2024 28/3/2027
42 DL4624000178 75E01750 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 28/3/2024 28/3/2025
43 DL4624000179 75H01572 HTX vận tải ô tô Thành Công 28/3/2024 30/11/2024
44 DL4624000180 75E00419 HTX Dịch vụ vận tải Quang Minh 28/3/2024 28/3/2026
45 DL4624000181 75B01726 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 29/3/2024 29/3/2025
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